
TRƯỜNG THPT THỰC HÀNH SƯ PHẠM 

DANH SÁCH HỌC SINH CHUYỂN TRƯỜNG ĐĂNG KÝ LÀM BẢNG TÊN 

NH 2022-2023 

1. Danh sách học sinh khóa X (2021 - 2024)      

STT Lớp MSHS Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh 

Giới 

tính 

Ghi 

chú 

1 11A1 H2100213 Châu Vĩnh Huy 11/2/2006 Cần Thơ Nam   

2 11A1 H2100214 Trần Trung Tân 11/5/2006 Trà Vinh Nam   

3 11A2 H2100215 Đoàn Tấn Nhật 26/1/2006 Cà Mau Nam   

4 11A2 H2100216 Nguyễn Lê Vy 28/7/2006 Cần Thơ Nữ   

5 11A2 H2100217 Phạm Ngô Đông Hải 19/5/2006 Cần Thơ Nam   

6 11B1 H2100218 Văng Thanh Bảo Ngân 10/02/2006 Cần Thơ Nữ   

7 11B2 H2100219 Lê Ngọc Phương Thư 18/10/2006 Cần Thơ Nữ   

8 11B2 H2100220 Nguyễn Mạnh  Hưng 12/4/2006 Cần Thơ Nam   

9 11D1 H2100221 Lê Trần  Hiếu 20/10/2006 Cần Thơ Nam   

10 11D1 H2100222 Lê Võ Hoàng Khôi 30/8/2006 Cần Thơ Nam   

11 11D1 H2100223 Nguyễn Minh  Khuê 11/7/2006 Cần Thơ Nữ   

12 11D1 H2100224 Phạm Dương Thiên Phúc 23/6/2006 Cần Thơ Nam   

13 11D2 H2100225 Châu Mỹ Tuyết 3/4/2006 Cần Thơ Nữ   

14 11D2 H2100226 Nathana Angkor 23/6/2006 Cần Thơ Nam   

15 11D2 H2100227 Nguyễn Minh Hoàng Thịnh 6/11/2006 Cần Thơ Nam   

16 11D2 H2100228 Nguyễn Tường  Nguyên 14/3/2006 Cần Thơ Nữ   

         

2. Danh sách học sinh khóa IX (2020 - 2023)      

         

STT Lớp MSHS Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh 

Giới 

tính 

Ghi 

chú 

1 12B1 H2000233 Trần Duy Khang 15/8/2005 Cà Mau Nam   

2 12D2 H2000234 Diệc Minh Đạt 16/8/2005 Hậu Giang Nam   

 


